
UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC

KẾ HOẠCH NHÁNH II: TRUNG THU CỦA BÉ – LỚP 5 TUỔI A1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTC

Chạy chậm 

khoảng 100 -

120m

PTNT

Nhận biết chữ 

số, số lượng 

trong phạm vi 6

PTTM

Cắt dán đèn lồng

PTNN

Đồng dao: Chú 

cuội

PTTM

Vận động theo 

phách: Gác trăng

PTNN

Ôn: chữ cái 

o,ô,ơ



KẾ HOẠCH NHÁNH II: TRUNG THU– LỚP 5 TUỔI A2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTM

Vận động theo 

phách bài hát: 

Gác trăng

PTTC

Vận động: Đi 

bằng mép ngoài 

bàn chân

PTNT

Toán: Nhận 

biết chữ số, số 

lượng, số thứ tự 

trong phạm vi 

6

PTNN

Đồng dao bài: 

Chú cuội

PTTM

STEAM: Cắt 

dán đèn lồng

PTNT

Ôn nhận biết chữ 

số, số lượng, số thứ 

tự trong phạm vi 6



KẾ HOẠCH NHÁNH II: TRUNG THU– LỚP 5 TUỔI A3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTM

Vận động theo 

phách bài: Gác 

trăng

PTTC

Bò chui qua ống 

dài

PTNT

Nhận biết chữ số, 

số lượng trong 

phạm vi 6

PTNN

Đồng dao: Chú 

cuội

PTTM

Cắt dán, thiết kế 

đèn lồng ( Steam)

PTNT

Chế tạo ống nhòm



KẾ HOẠCH NHÁNH II: TRUNG THU– LỚP 4 TUỔI B1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTNT

Tìm hiểu tết 

trung thu

PTNN

Dạy thơ: Trung 

thu của bé.

PTTC

Vận động: Bò 

chui qua ống dài.

PTNT

Xếp tương ứng 

1-1 ghép đôi.

PTTM

Vẽ đèn lồng

PTTCKNXH

Rèn trẻ cách sắp 

xếp đồ dùng cá 

nhân



KẾ HOẠCH NHÁNH II: TRUNG THU – LỚP 4 TUỔI B2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTC

Bò chui  qua ống 

dài 

PTTM

Dạy hát: Đêm       

trung thu

PTNT

Tìm hiểu đồ dùng 

đồ chơi trung thu

PTTM

Vẽ trường mầm 

non

PTNN

Thơ: Bé yêu trăng

PTTCKNXH

Dạy trẻ gấp quần 

áo



KẾ HOẠCH NHÁNH II: BÉ VUI TẾT TRUNG THU– LỚP 4 TUỔI B3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTNT

Tìm hiểu đồ chơi 

trung thu

PTTM

Hát: Đêm trung 

thu

PTTC

Vận động: Bò 

chui qua ống dài

PTNN

Thơ: Bé yêu trăng

PTTM

Vẽ đồ chơi trung 

thu bé thích

PTTCKN- XH

Dạy trẻ mặc quần 

áo đúng cách



KẾ HOẠCH NHÁNH II: BÉ VUI TẾT THU– LỚP 4 TUỔI B4

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTC

Vận động: Bò 

chui qua ống dài

PTNT

Tìm hiểu về trung 

thu

PTTC – KNXH

Dạy trẻ kỹ năng 

mặc quần áo

PTTM

Hát: Rước đèn 

dưới trăng

PTNN

Thơ: Bé yêu 

trăng

PTTC – KNXH

Dạy trẻ nhặt rau 

muống



KẾ HOẠCH NHÁNH II: TRUNG THU – LỚP 4 TUỔI B5

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTC

Vận động: Bò 

chui qua ống dài 

1,2x0,6m

PTNT

Khám phá đồ 

chơi trung thu

PTTM

Hát: Đêm trung 

thu

PTNN

Thơ: Bé yêu 

trăng

PTTCKNXH

Bé làm trực nhật

PTTM

Dạy trẻ vẽ đèn 

lồng



KẾ HOẠCH NHÁNH II: BÉ VUI TẾT TRUNG THU– LỚP 3 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTM

Vận động vỗ 

đệm theo nhịp: 

Đêm trung thu

PTTC

Vận động: Bật tại 

chỗ

PTNT

Tìm hiểu về Tết 

trung thu

PTTM

Tô màu đèn lồng

PTNN

Truyện: Ba người 

bạn

PTTC-KNXH

Dạy trẻ tuốt rau 

ngót



KẾ HOẠCH NHÁNH II: BÉ VUI TẾT TRUNG THU– LỚP 3 TUỔI C2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTC

Lăn bóng với cô

PTNT

Tìm hiểu tết trung 

thu

PTTM

Vận động vỗ đệm 

theo nhịp: Đêm 

trung thu

PTNN

Truyện: Đôi bạn 

tốt

PTTM

Tô màu đèn lồng

PTTM

Dạy trẻ làm đèn 

lồng



KẾ HOẠCH NHÁNH II: TRUNG THU– LỚP 3 TUỔI C3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTC

Bật tại chỗ

PTNT

Tìm hiểu Tết 

trung thu

PTTM

Hát: Đêm trung 

thu

PTNN

Đèn kéo quân

PTTM

Tô màu đèn ông 

sao

PTTC-KNXH

Hướng dẫn trẻ 

cách pha nước 

cam.



KẾ HOẠCH NHÁNH II: BÉ VUI TRUNG THU – LỚP NHÀ TRẺ D1

CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTC

Vận động tinh: 

Xâu vòng tặng 

bạn

PTTCKNXH-

TM

Hát: Rước đèn

PTNT

Nhận biết đồ 

chơi trung thu: 

đèn lồng, đèn 

ông sao

PTNN

Thơ: Trăng rằm 

tháng tám

PTTCKNXH-

TM

Di màu đèn ông 

sao

PTTCKNXH-

TM

Ôn hát: Rước 

đèn



KẾ HOẠCH NHÁNH II: BÉ VUI TRUNG THU– LỚP NHÀ TRẺ D2

CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTTCKNXH-TM

Hát; Rước đèn

PTNT

Nhận biết đồ chơi 

trung thu: trống, 

đèn lồng

PTTC

Đi trong đường 

hẹp

PTNN

Thơ: Rước đèn 

tháng tám

PTTCKNXH-

TM

Di màu đèn ông 

sao

PTTC

Chơi đi trong 

đường hẹp
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